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4 Multi-response optimization of an extraction procedure of rosmarinic acid from
 Prunella vulgaris L. and antioxidants using

Do Thi Mai, Pham Thuy Phuong, Tran Thi Thu Hien, Pham Quoc Binh
Viet nam University of Traditional Medicine

14 Mô tả thực trạng sử dụng y học cổ truyền của người dân tại tỉnh Nam Định năm 2021
Describe the current situation of using traditonal medicine of people in Nam Dinh province in 2021

Lê Thu Hiền, Đoàn Quang Huy
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

20 Đánh giá độc tính cấp của viên nang Gydenphy trên động vật thực nghiệm
Evaluate the acute toxicity Gydenphy capsule on experimental animal

Trịnh Thị Vân Anh1, Lê Hồng Phú2, Nguyễn Hoàng Ngân3

1Học Viện Y Dược học cổ truyền Việt nam 
2Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội

3Học viện Quân y

24 Đánh giá tác dụng của điện châm và tư vấn dinh dưỡng trong điều trị giảm béo
ở bệnh nhân béo phì
Evaluation of the effect of electro-acupuncture and nutritional counseling in the treatment of fat loss in obese 
patients

Nguyễn Vinh Nam, Trần Thị Thu Vân, Nguyễn Văn Hải
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

32 Chất lượng cuộc sống trẻ suy giảm miễn dịch tiên phát
Quality of life of the primary immunodeficiency disease patients

Trịnh Thị Hậu1, Bùi Thị Thúy Quỳnh1, Nguyễn Thị Lan1, Hoàng Kim Khanh1, 
Lê Huyền Trang1, Lê Quỳnh Chi1, Nguyễn Thị Vân Anh1, Nguyễn Văn Khiêm1,2

1Bệnh viện Nhi Trung ương
2Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

38 Sàng lọc in silico các hợp chất Xanthone có tác dụng ức chế enzym α-glucosidase
định hướng điều trị đái tháo đường type 2
In silico screening of Xanthone compounds with α-glucosidase inhibitory activity targeting type 2 diabetes treatment

Nguyễn Thị Trà, Tạ Thị Thu Hằng, Trần Hoàng Mai, Lê Thị Hường, Bùi Thanh Tùng
Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

46 Đặc điểm bệnh tật của người bệnh điều trị tại khoa y học cổ truyền, bệnh viện 
Nguyễn Tri Phương giai đoạn 2018-2022
The disease characteristics of inpatients at the department of traditional medicine, Nguyen Tri Phuong hospital 
in the period 2018-2022

Phạm Thị Thu Thủy1, Tống Thị Tam Giang2, Nguyễn Lữ Thúy Vi3
1Công ty TNHH y tế Hòa Hảo TP. Hồ Chí Minh

2Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
3Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
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55 Đánh giá kiến thức, thực hành của người bệnh tăng huyết áp tại Viện Tim mạch, 
Bệnh viện Bạch Mai Tháng 01 - 08 năm 2022
Assessment of knowledge and practice of hypertensive patients at Cardiology Institute, Bach Mai Hospital in 
January - August, 2022

 Lương Mạnh Tường1, Nguyễn Thị Tâm1, Lương Thị Thanh Huyền2

1Bệnh viện Bạch Mai
2Bộ Y tế

62 Đánh giá tác dụng của bài “Lạc chẩm phương HV” kết hợp điện châm và xoa bóp 
bấm huyệt trong điều trị đau cổ gáy
Evekuation of the effects of the “Lac cham phuong HV” in combination with electro-cupuncture and acupres-
sure in the treatment of cervicalgia

Trương Trung Thành, Trần Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Thu Hằng 
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

67 Mô tả một số yếu tố quản lý ảnh hưởng đến hoạt động khử khuẩn tiệt khuẩn dụng 
cụ y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội và Bệnh viện Y học 
cổ truyền Bộ Công an năm 2019
Describe some management factors affecting sterilization of medical instruments at Tue Tinh Hospital, Ha Noi 
Hopital of traditional medicine, Ministri of public Security’s Traditional medicine Hospital 

Phạm Thị Xuyến1, Đậu Xuân Cảnh1, Lê Thị Tuyết1, Nguyễn Thị Minh Thuỷ2, Phạm Văn Minh3

 1Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
2Trường Đại học Y tế công cộng

3Đại học Y Hà Nội

72 Đánh giá tác dụng kết hợp của bài thuốc “Giáng đường thông lạc HV” và thủy châm 
điều trị biến chứng thần kinh ngoại vi trên người bệnh đái tháo đường type 2
Evaluation of the combined effect of the drug “Giang duong thong lac HV” and acupoint injection in the treat-
ment of peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes

Trần Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Phương Thảo
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 


